
KHOA MARKETING

DANH SÁCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP  - HỌC KỲ 02.2024 _(CLC-TATP)

STT Mã SV Họ Tên Lớp Mã HP Mã LHP Tên môn GVHD SĐT-Email

1 2121013919 Nguyễn Hoàng Linh Giang IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Ngô Minh Trang Số đthoại 0901362145
Email: trangngo@ufm.edu.vn

2 2121002836 Lê Nguyễn Thu Hương IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Ngô Minh Trang Số đthoại 0901362145
Email: trangngo@ufm.edu.vn

3 2121002827 Lê Bá Khang IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Ngô Minh Trang Số đthoại 0901362145
Email: trangngo@ufm.edu.vn

4 2121013505 Vũ Thị Tuyết Nhung IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

5 2121013705 Nguyễn Mai Phương IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

6 2121013341 Hoàng Trần Yến Vy IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

7 2121013342 Huỳnh Đỗ Tường Vy IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

8 2121012273 Nguyễn Hoàng Xuân IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

9 2121012929 Trần Tuấn Anh IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

10 2121013594 Lê Vương Trâm Anh IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

11 2121012469 Lê Phạm Hoàng Hà IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

12 2121013114 Dương Thùy Lan IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

13 2121013121 Nguyễn Trần Hoàng Lan IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Minh Triết Số đthoại 0907829167
Email: nm.triet@ufm.edu.vn

14 2121011581 Trần Nguyễn Đan Trinh IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

15 2121011923 Trần Mỹ Uyên IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

16 2121013065 Ngô Thảo Vy IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

17 2121012880 Nguyễn Hoàng Yến Chi IP_21DMA04 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

18 2121013151 Huỳnh Gia Hân IP_21DMA04 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

19 2121013155 Lê Gia Hân IP_21DMA04 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

20 2121013046 Ôn Quốc Hùng IP_21DMA04 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn



21 2121011816 Nguyễn Hà Kiều Oanh IP_21DMA04 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

22 2121011904 Lê Thị Phương Thảo IP_21DMA04 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

23 2121013676 Nguyễn Thị Kim Thùy IP_21DMA04 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

24 2121012378 Trần Nhật Tuấn Anh IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

25 2121012933 Trương Công Quốc Anh IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

26 2121013445 Trần Thị Thanh Chúc IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

27 2121012310 Nguyễn Linh Đan IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

28 2121012964 Huỳnh Quang Mẫn Đạt IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

29 2121011992 Trần Quốc Huy IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

30 2121011755 Nguyễn Duy Khang IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

31 2121013751 Nguyễn Tường Linh IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

32 2121012159 Nguyễn Nhật Long IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

33 2121013188 Nguyễn Đức Mạnh IP_21DMA02 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc Số đthoại 0906556660
Email: minhngoc@ufm.edu.vn

34 2121013762 Trần Khánh Linh IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

35 2121011441 Lê Ngọc Minh IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

36 2121012858 Phạm Đức Phong IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

37 2121011436 Mai Hữu Phước IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

38 2121012454 Phạm Nguyễn Yến Quyên IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

39 2121002833 Nguyễn Trịnh Linh San IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

40 2121012600 Nguyễn Thị Anh Tâm IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

41 2121009706 Lê Thúy Thanh IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

42 2121013394 Trần Lê Quỳnh Thư IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn

43 2121002839 Dương Nguyễn Thảo Vy IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) Ths. Trần Nhật Minh Số đthoại 0903866811
Email: minhtn@ufm.edu.vn



44 2121012208 Nguyễn Ngọc Trà Mi IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

45 2121011977 Nguyễn Thị Bích Ngọc IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

46 2121011529 Trần Phương Nhi IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

47 2121012839 Mai Quỳnh Đông Nhi IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

48 2121012567 Trịnh Hoài Phương IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

49 2121012594 Trần Thái Tài IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

50 2121011656 Lê Thanh Thiên IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

51 2121013381 Phan Nguyễn Anh Thư IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

52 2121013370 Trần Thành Tiến IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

53 2121013192 Võ Ngọc Phương Trang IP_21DMA03 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

54 2021001293 Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc IP_20DMA 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) TS. Bảo Trung Số đthoại 0918622998
Email: baotrung@ufm.edu.vn

55 2121005757 Nguyễn Ngọc Bảo Anh IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) TS. Bảo Trung Số đthoại 0918622998
Email: baotrung@ufm.edu.vn

56 2121011432 Diệp Minh Đăng IP_21DMA01 100088 2421910008801 Practicum (Marketing) TS. Bảo Trung Số đthoại 0918622998
Email: baotrung@ufm.edu.vn


